I. MA TRẬN ĐỀ

1.Mục đích của đề kiểm tra: 

  - Đánh giá kết quả học tập của HS theo các chuẩn kiến thức, kĩ năng (được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT) của  chương nguyên tử , bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn, liên kết hoá học, phản ứng oxi hoá -khử.
2.Hình thức kiểm tra :

   - Hình thức kiểm tra của đề kiểm tra 1 tiết nói trên theo hình thức TNKQ kết hợp TL.
MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I LỚP 10

Hình thức : TNKQ kết hợp TL

	Nội dung kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức độ cao
	

	Chương 1,2
	
	
	
	
	

	Số câu
	TN: 8 câu

TL: 1 câu
	TL: 1 câu
	TL: 1 câu
	TL: 1 câu
	TN: 8 câu

TL: 4 câu

	Chương 3,4
	
	
	
	
	

	Số câu
	TN: 8 câu
	
	TL: 1 câu
	
	TN: 8 câu

TL: 1 câu

	Tổng số câu hỏi
	TN: 16 câu

TL: 1 câu
	TL: 1 câu
	TL: 2 câu
	TL: 1 câu
	TN: 16 câu

TL: 5 câu

	Tổng số điểm
	5
	1
	3
	1
	10

	Tỉ lệ
	50%
	10%
	30%
	10%
	100%


II. ĐỀ

	SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn:Hóa học – lớp 10 THPT

(Thời gian làm bài: 45 phút.)

Đề khảo sát gồm 02 trang



I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)       Chọn đáp án đúng điền vào tờ giấy thi

Câu 1: Chất nào trong các chất trên có liên kết ion ?


A. KCl.
B. NH3.
C. HCl.
D. CO2.

Câu 2: Trong phản ứng: C  +    O2 
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 CO2
                C đóng vai trò


A. là chất oxi hóa nhưng đồng thời cũng là chất khử.


B. là chất oxi hóa.


C. không là chất oxi hóa và cũng không là chất khử.


D. là chất khử.

Câu 3: Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau.

B. Các đồng vị phải có số electron khác nhau.

C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân.

D. Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau.
Câu 4: Liên kết trong phân tử H2S là liên kết

A. cộng hóa trị phân cực.
B. cộng hóa trị không phân cực.

C. cho – nhận.
D. ion.
Câu 5: Theo quan điểm mới, chất oxi hóa là chất


A. kết hợp với oxi.
B. nhường electron.
C. thu electron.
D. khử bỏ oxi.

Câu 6: Nguyên tố X (Z=20). Vị trí X trong Bảng tuần hoàn là

A. Chu kỳ 4, nhóm IIB.
B. Chu kỳ 3, nhóm IIA.


C. Chu kỳ 4, nhóm II A.
D. Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

Câu 7: Cho phản ứng: 2Na  + Cl2 `[image: image2.wmf]®

 2NaCl. Trong phản ứng này, nguyên tử Na


A. bị khử.
B. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.


C. không bị oxi hóa, không bị khử.
D. bị oxi hóa.

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp electron và nó tạo hợp chất khí với hidro có dạng RH. Công thức hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R là

A. R2O5.
B. R2O
C. R2O7.
D. RO3.
Câu 9: Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần thì

A. hóa trị cao nhất với oxi giảm.
B. tính kim loại giảm.


C. bán kính nguyên tử tăng.
D. tính axit của hiđroxit tăng.

Câu 10: Về mức năng lượng của các electron trong nguyên tử, điều khẳng định nào sau đây là sai ?


A. Các electron ở lớp ngoài cùng có mức năng lượng trung bình cao nhất.

B. Các electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất.

C. Các electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.


D. Các electron ở lớp M có mức năng lượng gần bằng nhau.
Câu 11: Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp L. Số proton của nguyên tử X là?

A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 6.
Câu 12: Số nguyên tố mà nguyên tử có 6 electron ở phân lớp p là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 13: Trong 1 phản ứng oxi hóa khử, kết luận nào sai?


A. Chất khử là chất nhận electron.


B. Chất khử là chất cho electron.


C. Chất oxi hóa là chất nhận electron.


D. Quá trinh oxi hóa là quá trình nhường electron.

Câu 14: Chọn nhận xét đúng?


A. Các nguyên tố cùng một nhóm A thì có cấu hình electron giống nhau.


B. Tất cả các nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng đều là kim loại.


C. Các nguyên tố s, p đều thuộc nhóm A.


D. Tất cả khí hiếm đều có 8 electron lớp ngoài cùng.

Câu 15: Trong nguyên tử, hạt không mang điện tích là

A. nơtron.
B. proton.

C. electron.
D. electron và proton.
Câu 16:  Cho X (Z=17); Y(Z=14); M(Z=15); E(Z=16). Hiđroxit có tính axit mạnh nhất là

A. H2YO3.
B. H3MO4.
C. H2EO4.
D. HXO4.
II/ Phần tự luận:  (6 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm) Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a. NH3   +  O2   -------> N2  +  H2O

b. Cu + HNO3  ------> Cu(NO3)2  +  NO2  + H2O

c.  MnO2  + HCl    
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    MnCl2 + Cl2(  + H2O

d. Zn  +  H2SO4 (đặc, nóng) -----> ZnSO4   +  H2S  + H2O

Câu 2: ( 1 điểm)   

a. Tính số proton, số nơtron, số electron của các nguyên tử hoặc ion sau :
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b. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều giảm dần tính phi kim?
X (Z=9); Y (Z=17); T (Z=15); M (Z=16).
Câu 3: ( 0,75 điểm)  Cho 12 gam Mg tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch H2SO4 aM. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính a và m?
Câu 4: ( 1,5 điểm)    Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với 250 gam dung dịch H2SO4 19,6% ( loãng), kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối và V ml khí H2 ( ở đktc).

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và V?

b. Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch Y? 

Câu 5: ( 0,75 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam hỗn hợp X (Al, Mg, Cu, Zn) trong O2 dư thu được m gam hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại. Hoà tan hoàn toàn 1,5m gam hỗn hợp Y trên trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 58,65 gam muối sunfat. Tính giá trị của m?

(Cho nguyên tử khối của :H=1; O=16; S=32; Mg = 24; Al=27; Fe=56; Cu=64; Zn=65)

Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh:………………………........................Chữ kí giám thị 1: ……………………

Số báo danh: ………………………………………         Chữ kí giám thị 2: ……………………
III. HƯỚNG DẪN CHẤM

	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

(Đáp án gồm 2 trang)
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 10 NĂM HỌC 2020-2021




	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

(Đáp án gồm 2 trang)
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 10 NĂM HỌC 2020-2021




	Câu
	Đề và đáp án
	Biểu điểm

	I/ Trắc nghiệm: (4 điểm)

Mã đề 121

Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đ/á 

A

D

B

A

C

C

D

C

B

B

A

D

A

C

A

D

Mã đề 246

Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đ/á 

A

C

A

A

B

C

A

D

C

D

B

A

C

D

D

B

Mã đề 359

Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đ/á 

B

A

D

D

D

C

D

A

D

B

A

C

C

B

C

A

Mã đề 498

Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đ/á 

B

A

D

C

C

D

A

D

D

B

B

C

B

C

A

B


	Mỗi câu 0,25 điểm

	II/ Tự luận: (6 điểm)
	

	Câu 1: (2 điểm)
	 Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
a. NH3   +  O2   -------> N2  +  H2O

b. Cu + HNO3  ------> Cu(NO3)2  +  NO2  + H2O

c.  MnO2  + HCl    
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    MnCl2 + Cl2(  + H2O

d. Zn  +  H2SO4 (đặc, nóng) -----> ZnSO4   +  H2S  + H2O


	

	
	a. Viết quá trình

    Cân bằng
	0,25

0,25



	Câu 2: (1 điểm)
	a. Tính số proton, số nơtron, số electron của các nguyên tử hoặc ion sau :


[image: image7.wmf]52
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b. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều giảm dần tính phi kim?
X (Z=9); Y (Z=17); T (Z=15); M (Z=16).

	

	
	a. Mỗi nguyên tử hoặc ion xác định đúng
	0,25đ

	
	b.  X, Y, M, T
	0,5đ

	Câu 3: (0,75 điểm)
	Cho 12 gam Mg tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch H2SO4 aM. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính a và m?

	

	
	               Mg +      H2SO4 loãng → MgSO4  + H2↑
                   0,5            0,5                         0,5           0,5

                  a= 1M

                  m= 60 gam
	0,25

0,25

0,25

	Câu 4: (1,5 điểm)
	Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với 250 gam dung dịch H2SO4 19,6% ( loãng), kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và V ml khí H2 ( ở đktc).

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và V?

b. Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch Y? 


	

	
	a. Gọi số mol Al và Fe lần lượt là x, y

                  2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3  + 3H2↑
                       x        1,5x

                 Fe +      H2SO4 loãng → FeSO4  + H2↑…………………………
                    y              y

                   nH2SO4= 0,5

                →Hệ gồm 2 phương trình: 27x  +    56y  = 16,6 và 1,5x  +  y  = 0,5

                → x= y =0,2

                → %Al = 32,53%; %Fe = 67,47%

                → V = 11,2 lít.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. mddY = 265,6 gam

C% mỗi muối
	0,25

0,25đ

	Câu 5: (0,75 điểm)
	Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam hỗn hợp X (Al, Mg, Cu, Zn) trong O2 dư thu được m gam hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại. Hoà tan hoàn toàn 1,5m gam hỗn hợp Y trên trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 58,65 gam muối sunfat. Tính giá trị của m?
	

	
	Đặt X là M hoá trị 2

   2M   +   O2  → 2MO

    x           x/2         x

BTKL: 10,3     +  32.x/2   =  m      (1)

  MO    +  H2SO4   →  MSO4   +   H2O

  1,5x         1,5x                                1,5x

BTKL: 1,5m   +    98.1,5x  =58,65    +  18.1,5x (2)

Từ (1,2) →m= 15,1 gam
	0,25đ

0,25đ

0,25đ




ĐỀ CHÍNH THỨC
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